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Bài  28:                                      (tiếp theo)

V.MIỀN NAM CHIẾN ĐẤU CHỐNG CHIẾN LƯỢC “CHIẾN TRANH ĐẶC BIỆT” CỦA MĨ (1961 – 1965)
1.Chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ ở miền Nam.            SGK tr.139
*Âm mưu: Là hình thức chiến tranh xâm lược kiểu mới của Mỹ, được tiến hành bằng quân đội tay sai, do Mỹ làm cố vấn, cùng với vũ khí, trang bị kĩ thuật của Mỹ.
*Thực hiện: Mở cuộc hành quân càn quét tiêu diệt lực lượng cách mạng, lập ấp chiến lược, “Bình Định” miền Nam.

2. Chiến đấu chống chiến lược “ chiến tranh đặc biệt” của Mĩ 
a/ Chủ trương của ta: Kết hợp đấu tranh chính trị với vũ trang, nổi dậy và tiến công địch trên 3 vùng chiến lược với 3 mũi giáp công.
b/ Thắng lợi của ta 
- Thắng lợi quân sự: Quân và dân ta giành thắng lợi vang dội ở Ấp Bắc (Mĩ Tho) ngày 2/1/1963.
- Thắng lợi chính trị:
   + Các cuộc đấu tranh chính trị của tăng ni, phật tử, của quần chúng nhân dân… 
      11/6/1963 Hoà thượng Thích Quảng Đức tự thiêu; 
      16/6/1963 cuộc biểu tình của 70 vạn quần chúng Sài Gòn…
-> Mỹ phải làm cuộc đảo chính lật đổ chính quyền của anh em Diệm – Nhu (1/11/1963)
-> Chiến lược chiến tranh đặc biệt của Mĩ bị phá sản

Tiết 
Bài 29: CẢ NƯỚC TRỰC TIẾP CHIẾN ĐẤU CHỐNG MĨ CỨU NƯỚC 
(1965 – 1973)

I.CHIẾN ĐẤU CHỐNG CHIẾN LƯỢC “CHIẾN TRANH CỤC BỘ” CỦA MĨ     (1965 – 1968)
1. Chiến lược “chiến tranh cục bộ” của Mĩ ở miền Nam.
* Hòan cảnh
-Mĩ thất bại trong “Chiến tranh đặc biệt”
-Đế quốc Mĩ thực hiện “Chiến tranh cục bộ” ở miền Nam. Tiến hành bằng lực lượng quân đội Mĩ, quân đồng minh và quân đội Sài Gòn.
-Mĩ cho mở các cuộc hành quân “Tìm diệt” vào căn cứ của quân giải phóng ở Vạn Tường, mở liền 2 cuộc phản công chiến lược mùa khô.
2.Chiến đấu chống chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của Mĩ
*Chiến thắng Vạn Tường (SGK tr. 143)
-Mờ sáng 18/8/1965, Mĩ mở cuộc hành quân vào thôn Vạn Tường
-> Sau 1 ngày chiến đấu, ta đã đẩy lùi được cuộc càn quét của địch.
=>Kết quả (SGK / 143)
*Chiến thắng mùa khô (1965 – 1966) và (1966 – 1967)
=>Làm thất bại cuộc hành quân, phản công  của Mĩ
=>Kết quả (SGK / 144)
-Ở nông thôn: Phá ấp chiến lược
-Thành thị: đấu tranh đòi Mĩ rút về nước
-Vùng giải phóng mở rộng, uy tín của Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam được nâng cao 
3.Cuộc tổng tiến công và nổi dậy tết Mậu Thân ( 1968)    
HS đọc thêm trong SGK tr 145-146

Tiết 
Bài 29: (Tiếp theo)
II.MIỀN BẮC VỪA CHIẾN ĐẤU CHỐNG CHIẾN TRANH PH HOẠI LẦN THỨ  NHẤT CỦA MĨ, VỪA SẢN XUẤT(1965 – 1968)
1.Mĩ tiến hành chiến tranh không quân và hải quân phá hoại miền Bắc.
-Từ ngày 5/8/1964, sau khi dựng lên sự kiện “Vịnh Bắc Bộ”, Mĩ cho máy bay ném bom bắn phá một số nơi miền Bắc
 -Ngày 7/2/1965, chúng chính thức gây chiến tranh phá hoại miền Bắc bắn phá  Đồng Hới, Đảo Cồn Cỏ 
2.Miền Bắc vừa chiến đấu chống chiến tranh phá hoại, vừa sản xuất.
*Chủ trương 
-Chuyển mọi hoạt động sang thời chiến
-Thực hiện quân sự hóa tòan dân
-Chuyển kinh tế sang thời chiến
*Thành tích chiến đấu
-Bắn rơi nhiều máy bay, loại khỏi vòng chiến đấu hàng nghìn giặc lái, bắn chìm 143 tàu chiến
->1/11/1968, Mĩ ngừng ném bom miền Bắc. 
*Thành tích sản xuất   (SGK trang 148)
-Nông nghiệp…
-Công nghiệp…
-Giao thông vận tải…
3.Miền Bắc thực hiện nghĩa vụ hậu phương lớn.
-Chi viện sức người sức của cho miền Nam
-Khai thông đường Hồ Chí Minh trên bộ và trên biển.
III.CHIẾN ĐẤU CHỐNG CHIẾN LƯỢC “VIỆT NAM HÓA CHIẾN TRANH” VÀ “ ĐÔNG DƯƠNG HÓA CHIẾN TRANH” CỦA MĨ (1969 – 1973)
1.Chiến lược “Việt Nam hoá chiến tranh” và “Đông Dương hóa chiến tranh” của Mĩ.
*Hòan cảnh
-Mĩ thất bại trong chiến lược “Chiến tranh cục bộ”
->Chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” gồm chủ lực nguỵ +Cố vấn+hoả lực
-Quân đội nguỵ Sài Gòn được sử dụng như lực lượng xung kích ở Đông Dương xâm lược Lào, Campuchia
-Âm mưu: “Dùng người Đông Dương đánh người Đông Dương”.
2.Chiến đấu chống chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh và Đông Dương hóa chiến tranh của Mĩ.
*Thắng lợi chính trị (SGK tr 150)
- Ngày 6/6/1969 chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam ra đời 
-Tháng 4/1970, hội nghị cấp cao của 3 nước Đông Dương họp, thể hiện quyết tâm đòan kết chống Mĩ.
*Thắng lợi quân sự (SGK tr 150)
-Từ 30/4 ->30/6/1970, quân đội ta kết hợp với Nhân dân  Campuchia lập nên chiến thắng ở Đông Bắc Campuchia….
-Từ 12/2 ->23/3/1971, chúng ta lập nên chiến thắng đường 9 Nam Lào….
3.Cuộc tiến công chiến lược năm 1972.
-Từ 30/3 ta mở cuộc tiến công chiến lược lấy Quảng Trị làm hướng tiến công chủ yếu. 
-Cuối T6/1972, ta đã chọc thủng 3 phòng tuyến mạnh của địch
*Ý nghĩa 
-Giáng đòn nặng nề vào chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”

TIẾT 44
Bài 29: (Tiếp theo)
IV.MIỀN BẮC KHÔI PHỤC VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ- VĂN HÓA, CHIẾN ĐẤU CHỐNG CHIẾN TRANH PHÁ HOẠI LẦN THỨ 2 CỦA MĨ (1969 –1973)
1.Miền Bắc khôi phục và phát triển kinh tế – văn hóa.
*Nông nghiệp
-Khuyến khích sản xuất, áp dụng khoa học kĩ thuật 
*Công nghiệp 
-Nhiều cơ sở được khôi phục;  T10/1971 Thuỷ điện Thác Bà  hoạt động
-Một số ngành quan  trọng đều phát triển
*Giao thông vận tải: được khôi phục
*Văn hóa, giáo dục, y tế: được khôi phục phát triển 
2. Miền Bắc vừa chiến đấu chống chiến tranh phá hoại, vừa sản xuất và làm nghĩa vụ  hậu phương
-Ngày 6/4/1972, Mĩ cho ném bom bắn phá từ Thanh Hóa vào Quảng Bình
=>16/4/1972, Ních-Xơn tuyên bố chính thức chiến tranh bằng không quân và hải quân phá hoại miền Bắc.
-Ta đánh trả địch từ trận đầu, lập nên “Điện Biên Phủ trên không”
->Buộc Mĩ kí hiệp định ngày 27/1/1973.
V.HIỆP ĐỊNH PA RI 1973 VỀ CHẤM DỨT CHIẾN TRANH Ở VIỆT NAM.
-Ngày 27/1/1973, hiệp định Pa ri về chấm dứt chiến tranh ở Việt nam được kí kết.
*Nội dung (SGK –153)
*Ý nghĩa
-Là kết quả của cuộc đấu tranh kiên cường, bất khuất của dân tộc ta 
-Mĩ phải tôn trọng các quyền cơ bản của nhân dân ta, rút hết quân về nước.
-Thắng lợi này tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân ta giải phóng miền Nam.

YÊU CẦU: 
1/ Học sinh ghi nội dung vào tập
2/ Học bài theo nội dung đã ghi 
3/ Đọc thêm nội dung SGK

Sau khi học bài, các em hiểu và có thể trả lời Miệng được câu hỏi sau:
 Qua nội dung bài 28 và bài 29, các em hãy: nêu tên các chiến lược và so sánh được các chiến lược của Mĩ đã thực hiện ở Miền Nam Việt Nam (1961-1973)
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